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	TT

No
	Thủ tục 
chứng nhận 

Certification procedure
	Tên sản phẩm

Product name
	Tiêu chuẩn

Standard
	Phương thức 
chứng nhận

Type of 
certification scheme

	1. 
	TT-01
	Cáp thông tin kim loại dùng cho mạng nội hạt 

Metallic cable for local telephone networks
	TCVN 8238:2009
	5, 7

	2. 
	TT-02
	Cáp sợi đồng vào nhà thuê bao
Copper cable connected from cable box to terminals
	TCVN 8697:2011
	5, 7

	3. 
	TT-03
	Cáp sợi quang

Optical fiber cable
	TCVN 6745-1:2000

TCVN 6745-2:2000

TCVN 6745-3:2000
	5, 7

	
	
	Cáp sợi quang vào nhà thuê bao
Optical fiber connected from cable box to terminals
	TCVN 8696: 2011
	5, 7

	
	
	Sợi quang dùng cho mạng viễn thông

Optical fiber for telecommunication network
	TCVN 8665: 2011
	5, 7

	4.
	TT-04
	Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm sử dụng trong mạng viễn thông, công nghệ thông tin và truyền hình
Plastic ducting used for underground cable lines in telecommunication, information anh television networks
	TCVN 8699:2011
	5, 7

	5.
	TT-05
	Thiết bị chống đột biến điện kết nối với hệ thống điện hạ thế
Surge protective devices connected to low-voltage power systems
	IEC 61643-11:2011 
	5, 7

	
	
	Thiết bị chống đột biến điện kết nối với mạng viễn thông và mạng tín hiệu
Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks
	IEC 61643-21:2000 +AMD1:2008 CSV
	5, 7



